
Bộ NGOẠI GIAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
“  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:45*ft/QĐ-BNG —— ------- --------- ---------
Hà Nội, ngày 46 tháng 5 năm 2026

QƯYẾT ĐỊNH
về việc công bố thủ tục hành chính đưực sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký 

và quản lý hoạt động của các tổ chúc phi chính phủ nưóc ngoài tại Việt Nam 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Ngoại giao

Bộ TRƯỞNG Bộ NGOẠI GIAO

Căn cứ Nghị định sổ 28/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2022 của Chỉnh phủ quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tô chức của Bộ Ngoại giao;

Căn cứ Nghị định sổ 63/20ỈO/NĐ-CP ngày 9/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ 
tục hành chính; Nghị định sổ 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bồ sung 
một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chỉnh; Nghị định số 
92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 
định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 58/2022/NĐ-CP ngày 31/8/2022 của Chỉnh phủ về đăng kỷ và 
quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định sổ 422/OĐ-TTg ngày 23/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Điều lệ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam;

Căn cứ Thông tư sổ 02/20Ỉ7/TT-VPCP ngày 30/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư sổ 13/2025/TT-BNG ngày 19/12/2025 của Bộ trường Bộ Ngoại giao 
phân cấp thẩm quyền cấp, gia hạn, sửa đổi, bố sung, cáp lại, đình chỉ, châm dứt hoạt động và 
thu hồi Giấy đăng kỷ hoạt dộng và Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của các 
tổ chức phi chính phủ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư so 04/2026/TT-BNG ngày 15/5/2026 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao 
quy định về phân cấp, cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chỉnh thuộc phạm vi quản lý của 
Bộ Ngoại giao;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hỏa và Chánh 
Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được sửa đổi, bố 

sung trong lĩnh vực đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước



neoài tai Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quân lý của Bộ Ngoại giao thay thế cho 
c l c t  ù Ịlh à n h  c h i  Ị  p t  ngày 3 /m SỎ26 otoBo>uòng
Bô Ngoại giao ban hành thủ tục cấp, sửa đồi, bổ sung Giấy đăng ký và châm dứt hoạ 
đọng cua cac tổ chức phi chinh phủ nước ngoài tại Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kê từ ngày ký ban hành. ^
Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa các 

cơ quan đơn VỊ có Hên quan, các tổ chức phi chinh phù nước ngoài hoạt động tạ Việt 
Nam và các cơ quan đố?tac v Ị  Nam (được q u y lnh  tại Khoán 2, Điều 3 Nghị đi 
số 58/2022/NĐ-CP ngày 31/8/2022 của Chinh phụ về.đãng ký và quản ý hoạt động 
của các tổ chức phi chính phù nước ngoài tại Việt Nam) chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4; r
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phu;
- UBND các tinh, thanh phố trực thuộc Trung ương;
- Cục KSTTHC, Bộ Tư pháp;
- Lưu; VPB, TCCB, NVVH.



t h ủ  t ụ c  h à n h  c h ín h  đ ư ợ c
RANr K Y  VA OƯẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CẢC TO CHLC m i  LĨHÂ X1 

PHU NƯỚC NGOAI TẠTvẶ t  N ^ T H U Ọ C  PHẠM VI CHÚC NẤNG
OUAN LÝ CỦA Bộ NGOẠI GIAO

(Ban hành kèm theo Quyết định s á m Q Đ -B N G  ngàyrt /  5 /2026) 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Danh mục thù tục hành chính (TTHC) được sừa đồi, bổ sung thuộc phạm vi chức nàng 
quản lý của Bộ Ngoại giao: _____

STT Mã số 
TTHC

Tên TTHC Linh vực Tên VBQPPL quy định TTHC
Co quan 
thực hiện

1. 2.002523 Thủ tục Cấp 
Giấy đãng 
ký hoạt 
động cho 
các tổ chức 
phi chính 
phủ nước 
ngoài tại 
Việt Nam

Đăng ký
và quản
lý hoạt
động
của các
tổ chức
phi
chính
phủ
nước
ngoài

Nghị định số 58/2022/NĐ-CP 
ngày 31/8/2022 của Chính phủ 
về đăng ký và quản lý hoạt 
động cua các tổ chức phi chính 
phủ nước ngoài tại Việt Nam.
Nghị quyết số 24/2026/NQ-CP 
ngày 29/4/2026 của Chính phủ 
ve cắt giảm, phân cấp, đơn giản 
hoá thu tục hành chính, điêu 
kiện kinh doanh lĩnh vực quốc 
phòng, nội vụ, tài chính, xây 
dựng, ngoại giao, tư pháp, ngân 
hàng.
Thông tư SỐ 13/2025/TT-BNG 
ngày 19/12/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Ngoại giao phân câp thâm 
quyền cấp, gia hạn, sửa đôi, bô 
sung, cấp lạỉ, đình chỉ, chấm dứt 
hoạt động và thu hồi Giấy đăng 
ký hoạt động và Giấy đăng ký 
lâp Văn phòng đại diện tại Việt 
Nam của các tổ chức phi chính 
phủ nước ngoài.
Thông tư số 04/2026/TT'BNG 
ngay 15/5/2026 của Bộ trưởng 
Bô Ngoai giao quy đinh vê phan

ủy ban 
Công tác 
về các tô 
chức phi 
chính phủ 
nước
ngoài tiếp 
nhận hồ sơ 
và thông 
báo kết 
quả. Cục 
Ngoại vụ 
và Ngoại 
giao vãn 
bóa, Bộ 
Ngoại giao 
thực hiện 
thẩm định.



— cấp cắt giảm, đơn giàn hoa thủ 
tục hành chính thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ Ngoại giao

2.002324 Thủ tục gia 
hạn Giấy 
đăng ký hoạt 
động cho 
các tổ chức 
phi chính 
phủ nước 
ngoài tại 
Việt Nam

Đăng ký và 
quản lý 
hoạt động 
của các tô 
chức phi 
chính phủ 
nước ngoài

Nghị định số 58/2022/NĐ-CP 
ngày 31/8/2022 của Chính phủ 
về đăng ký và quản lý hoạt 
động cua các tổ chức phi chính 
phủ nước ngoài tại Việt Nam.
Nghị quyết số 24/2026/NQ-CP 
ngày 29/4/2026 của Chính phủ 
ve cắt giảm, phân cấp, đơn giản 
hoá thủ tục hành chính, đăng ký 
kinh doanh.
Thông tư số 13/2025/TT-BNG 
ngày 19/12/2025 của Bộ trưởng 
Bọ Ngoại giao phân câp thâm 
quyền cấp, gia hạn, sửa đôi, bô 
sung, cấp lại, đình chỉ, chấm dứt 
hoạt động và thu hồi Giấy đăng 
ký hoạt động và Giấy đăng ký 
lạp Vẩn phòng đại diện tại Việt 
Nam của các tổ chức phi chính 
phủ nước ngoài.
Thông tư số 04/2026/TT-BNG 
ngày 15/5/2026 của Bộ trưởng 
Bọ Ngoại giao quy định vê phân 
cấp cắt giảm, đơn giản hoá thủ 
tuc hành chính thuộc phạm VI 
quản lý của Bộ Ngoại giao.

ủy ban 
Công tác 
về các to 
chức phi 
chính phủ 
nước
ngoài tiếp 
nhận hồ sơ 
và thông 
báo kết 
quả. Cục 
Ngoại vụ 
và Ngoại 
giao văn 
hóa, Bộ 
Ngoại giao 
thực hiện 
thẩm định.

2.002525 Thủ tục sửa 
đổi, bổ sung, 
cấp lại Giấy 
đăng ký hoạt 
động cho 
các tổ chức 
phi chính 
phủ nước

Đăng ký và 
quản lý 
hoạt động 
của các tô 
chức phi 
chính phủ 
nước ngoài

Nghị định số 58/2022/NĐ-CP 
ngày 31/8/2022 của Chính phủ 
ve đăng ký và quản lý hoạt động 
của các tổ chức phi chính phủ 
nước ngoài tại Việt Nam.
Nghị quyết số 24/2026/NQ-CP 
ngày 29/4/2026 của Chính phủ 
ve cắt giảm, phân cấp, đơn giản

ủy ban 
Công tác 
về các tồ 
chức phi 
chính phủ 
nước 
ngoài tiếp 
nhận hồ sơ 
và thông



ngoài tại 
Việt Nam

hoá thủ tục hành chính, đăng kỷ 
kinh doanh.
Thông tư số 13/2025/TT-BNG 
ngày 19/12/2025 của Bộ trưởng 
Bô Ngoại giao phân câp thâm 
quyền cấp, gia hạn, sửa đôi, bô 
sung cấp lại, đình chỉ, chấm dứt 
hoạt động và thu hồi Giấy đăng 
ký hoạt động và Giấy đăng ký 
lâp Văn phòng đại diện tại Việt 
Nam của các tổ chức phi chính 
phủ nước ngoài.
Thông tư số 04/2026/TT-BNG 
ngày 15/5/2026 của Bộ trưởng 
Bộ Ngoại giao quy định vê phân 
cấp, cắt giam, đơn giản hoá thủ 
tục hành chính thuộc phạm vi 
quản lý của Bô Ngoại giao ^

báo kết 
quả. Cục 
Ngoại vụ 
và Ngoại 
giao văn 
hóa, Bộ 
Ngoại giao 
thực hiện 
thẩm định.

4. 2.002526 Thủ tục cấp 
mới Giấy 
đăng ký lập 
Văn phòng 
đại diện cho 
các tổ chức 
phi chính 
phủ nước 
ngoài tại 
Việt Nam

Đăng ký 
và quản lý 
hoạt động 
của các to 
chức phi 
chính phủ 
nước 
ngoài

Nghị định số 58/2022/NĐ-CP 
ngày 31/8/2022 của Chỉnh phủ về 
đăng ký và quản lý hoạt động của 
các tổ chức phi chính phủ nước 
ngoài tại Việt Nam.
Nghị quyết số 24/2026/NQ-CP 
ngày 29/4/2026 của Chính phủ về 
cat giảm, phân cấp, đơn giản hoá 
thủ tục hành chính, đăng ký kinh 
doanh.
Thông tư số 13/2025/TT-BNG 
ngày 19/12/2025 của Bộ trưởng 
Bô Ngoại giao phân câp thâm 
quyền cấp, gia hạn, sửa đôi, bô 
sung, cấp lại, đình chỉ, chấm dứt 
hoạt động và thu hồi Giấy đăng 
ký hoạt đọng và Giấy đăng ký lập 
Văn phòng đại diện tại Việt Nam 
của các tổ chức phi chính phủ 
nước ngoài. ----

ủy ban 
Công tác 
về các tố 
chức phi 
chính phủ 
nước 
ngoài tiếp 
nhận hồ sơ 
và thông 
báo két 
quả. Cục 
Ngoại vụ 
và Ngoại 
giao văn 
hóa, Bộ 
Ngoại giao 
thực hiện 
thẩm định.



Thông tư số 04/2026/TT-BNG 
ngay 15/5/2026 của Bộ trưởng 
Bo Ngoại giao quy định về phân 
cấp, cắt giam, đơn giản hoá thủ 
tục hành chính thuộc phạm vi 
quản lý của Bô Neo ai giao

5. 2.002527 Thủ tục gia 
hạn Giấy 
đăng ký lập 
Văn phòng 
đại diện cho 
các tổ chức 
phi chính 
phủ nước 
ngoài tại 
Việt Nam

Đăng ký 
và quản lý 
hoạt động 
của các tô 
chức phi 
Chính 
phủ nước 
ngoài

Nghị định số 58/2022/NĐ-CP 
ngày 31/8/2022 của Chính phủ 
về đăng ký và quản lý hoạt động 
của các tổ chức phi chính phủ 
nước ngoài tại Việt Nam.
Nghi quyết số 24/2026/NQ'CP 
ngày 29/4/2026 của Chính phủ 
ve cắt giảm, phân cấp, đơn giản 
ho á thủ tục hành chính, đăng ký 
kinh doanh.
Thông tư số 13/2025/TT-BNG 
ngày 19/12/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Ngoại giao phân câp thâm 
quyền cấp, gia hạn, sửa đôi, bô 
sung, cấp lại, đình chỉ, chấm dứt 
hoạt động và thu hồi Giấy đăng 
ký hoạt động và Giấy đăng ký 
lập Văn phòng đại diện tại Việt 
Nam của các tổ chức phi chính 
phủ nước ngoài.
Thông tư số 04/2026/TT-BNG 
ngày 15/5/2026 của Bộ trưởng 
Bọ Ngoại giao quy định vê phân 
cấp cắt giam, đơn giản hoá thủ 
tục hành chính thuộc phạm vi 
nnản lv của BÔ Ngoại giao

ủy ban 
Công tác 
về các tô 
chức phi 
chính phủ 
nước
ngoài tiếp 
nhận hồ sơ 
và thông 
báo kết 
quả. Cục 
Ngoại vụ 
và Ngoại 
giao vãn 
hóa, Bộ 
Ngoại giao 
thực hiện 
thẩm định.

1___ L_J-----



6. 2.002528 Thủ tục sửa Đăng ký
đổi, bổ sung, và quản lý
cấp lại Giấy hoạt động
đăng ký lập của các tố
Văn phòng chức phi
đại diện cho chính phủ
các tổ chức nước ngoài
phi chính phủ
nước ngoài
tại Việt Nam

Nghị định số 58/2022/NĐ-CP 
ngày 31/8/2022 của Chính phủ 
về đăng ký và quản lý hoạt 
động cua các tổ chức phi chính 
phủ nước ngoài tại Việt Nam.
Nghị quyết số 24/2026/NQ-CP 
ngay 29/4/2026 của Chính phủ 
ve cắt giảm, phân câp, đơn giản 
hoa thu tục hành chính, đăng ký 
kinh doanh.
Thông tư số 13/2025/TT-BNG 
ngày 19/12/2025 của Bộ trưởng 
Bọ Ngoại giao phân câp thâm 
quyền cấp, gia hạn, sửa đôi, bô 
sung, cấp lại, đình chỉ, châm dứt 
hoạt động và thu hồi Giấy đăng 
ký hoạt động và Giấy đăng ký 
lập Văn phòng đại diện tại Việt 
Nam của các tổ chức phi chính 
phủ nước ngoài.
Thông tư số 04/2026/ TT-BNG 
ngày 15/5/2026 của Bộ trưởng 
Bọ Ngoại giao quy định về phân 
cấp, cắt giam, đơn giản hoá thủ 
tục hành chính thuộc phạm vi 
quản lý của Bô Ngoại giao

ừy ban 
Công tác 
về các tô 
chức phi 
chính phủ 
nước
ngoài tiêp 
nhận hồ sơ 
và thông 
báo kết 
quả. Cục 
Ngoại vụ 
và Ngoại 
giao văn 
hóa, Bộ 
Ngoại giao 
thực hiện 
thẩm định.



= !® !if§ l# “sPHAM V?CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ NGOẠI GIAO
I. Thù tục cấp Giấy đăng ký hoạt động cho các tổ chức phi chính phủ nu-óc

ngoài:
1. Trình tự thực hiện: , A
â. Hồ so đề nghị cấp Giấy đăng ký hoạt động đuạc tiếp nhận bởi ủy ban công

tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. , . ;
b Trong thời hạn 02 ngày làm việc ủy ban công tác về các tổ chức phi chính 

phủ nươc ngoài kiêm tra thành phần hồ sơđềnghi cua tổ chóc phi clúnh phủ nước ngoài 
va yêu cầu ĩô chứcphichỉnh phu nước ngoài bo sung hồ sơ nếu cần thiết. Sau khi tiếp 
nhân đầv đu ho sơ trong thơi hạn 02 ngày làm việc, Uy ban công tác về các tô chức phi 
chmh^phu nươ^ngoai gứi vân bản lấy ý kiến Bộ Công ị  Bộ Nội vụ, Bộ Tai cWnh 
Ngan hang Nha nuac việt Nam, bọ, cơ quan ngang bộ quàn lý nhà nước chuyên ngành 
^ êlmh vực ma tổ chức phi chinh phu nước ngoài đăng ký hoạt động, ủy ban nhân dãn 
V6| 1 ti ' n nhố trưc thuôc trung ương nơi tổ chức phi chính phủ nước ngoài đang y

chính phu ríươcngoài. Trong thời hạn 10 n g ^  làm việc kể từ ngày nhận đưqc văn bản 
ủy ban công tac về c T tả  chiic phi chính phủ nước ngoài, các cơ quan đư^c: lấy ý 

t ó  có ưTch l ê m  tri «  bấng vỉn bản' Trong thời hạn 01 ngày làm V ệc kể từ khi 
^ h Ị  được đầy đu y S n  của cac cạ quan, Uy ban công tác về - y ô  chức ph ch nh 

phủ nước ngoai chuyên hồ sơ của tô chức phi chính phù nước ngoài và ý kiến của các

s , » ,  í à S ; " "  s  ỈS» òý

is iiiis illt
"*** 1 r cl

r0 y 2. Cách thức thực hiện: Tố chức phi chính phủ nước ngoM nộp 01 bộ họ sơ đề 

hoặcỊ i s ^ ả n các tồ chrứccph1PchSnCphù n ử t  n g o "  105A
Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội.



3. Thành phần, số lượng và yêu cầu đối với hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ: _

g ĩ ™ „  g i  hoâ sz iar So p h Z  vi
quản lý của Bộ Ngoại giao);  ̂ ,

- Bản sao Điều lẹ và bản sao Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân của tô chức
phi chính phủ nước ngoài; , >,

- Bản thống kê chi tiết các chương trình, dự án, phi dự án dự kiến sẽ triên khai
tại Việt Nam trong 03 năm.

- Hồ sơ đề nghị chấp thuận Người đại diện gồm các văn bản sau:
+ Quyết định bồ nhiệm do người đứng đầu cùa tổ chức ký tên, đóng dâu;
+ Bản tiểu sử cùa người được đề nghị chấp thuận làm Người đại diện; ^
+ Bàn lý lịch tư pháp cùa người được đề nghị chấp thuận làm Người đại diện dọ 

cơ quan cótâm quyềncủa nước nứngười đỏ mang quốc tịch hoặc nước mà người đó 
đã thường trú trong vòng 06 tháng gân nhât câp;  ̂  ̂^

+ Bàn sao hộ chiếu còn hiệu lực nếu người được đề nghị chấp thuận làm Người 
đai diên là người nước ngoài. Bản sao hộ chiếu, giấy chứng minh "him 'dâi1, thẻ cán 
cửíớc t  ặc g ly  cbứng nhận cân cước ;<m hiệu lục nếu người được bô nhiệm là người
Việt Nam.

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. ,
c. Yêu Cầu đối với hồ sơ: Các văn bàn bằng tiếng nước ngoài trong hô sơ nêu 

trên phái dược hợp pháp hóa lãnh sự, kèm theo bin dịch tiếng Việt đưực chứng thực 
te o  quy định cua phập fuật Việt Nam, tra trương họp được milnhợp phập hóa lỉnh sự 
theo điĩu ửớc quoc tè ma Viẹt Nam la thanh viên hoạc theo nguyên tắc có đi, có lại.

4. Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. ̂  ^
5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chinh: Các tổ chức phi lựi nhuận quỹ xã hội

n„v tư nhan được ta n h  lập theo pháp luật nước ngoài ; có nguồn vốn họp pháp ừ nước quỹ tư nhân được tnann tạp 1 eo p, a p „ h â n  đao tai Việt Nam không vì mục đích
ă u t t à  các mục Ẹ S S  quyen góp tìi chính! vận động trợ, gây quỹ
tư các tổ chức, cá nhân Việt Nam.  ̂ ,

6 Cơ quan thục hiện thù tục hành chính: ủy ban Công tác về các to chức ph
chính phu nước ngoài tiêp n h t  hô fO và p n g  báo kết quả. Cục Ngoại vụ và Ng ại 
giao van hóa, Bộ Ngoại giao thực hiện thâm định. ^

7 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động.



8. Lệ phí: Miễn phí.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Mầu số 03* Mẫu Đơn đề nghi cấp gia hạn Giấy đăng ký hoạt động/ Giấy đăng 

ký lậpm  K  tô chức phi cSính p "  ngoài.
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính đổi với tô chức: ^

Có tư cách pháp nhân hợp lệ theo quy định pháp luật cùa quốc gia, vùng lành
thổ nơi thành lập; X

- Có điều lệ, tôn chi, mục đích hoạt động rõ ràng, phù hợp với lợi ích và nhu câu
của Việt Nam; , „ .2

- Có đề xuất cụ thề về dự kiến chương trình, dự án, phi dự ấn để hỗ trợ phát triên,
viện trợ nhân đạo tại Việt Nam trong 03 năm;

_ Có đề xuất Người đại diện tại Việt Nam.
11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  ̂ ^
- Nghị định số 58/2022/NĐ-CP ngày 31/8/2022 cùa Chính phủ về đáng ký và 

quán lý hoạt động cùa các tố chức phi chính phù nước ngoài tạ Việt Nam
- Nghị quyết số 24/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 của Chính. phủ vể cát giậm, 

phân cấp đơn giln hoá thó tục hành chính, đi ũ kiện kinh doanh lĩnh vực quốc phòng, 
nội vụ Si chinh, xây dựng, ngoại giao, tư pháp, ngân hàng.

Thông tư SỐ 13/2025/TT-BNG ngày 19/12/2025 của Bộ trướng Bộ Ngoại giao 
nhân cấp thẩm quy^n c ị  gia hạn, sửa dổi, tó sung, - P ^ L p h i ,  c ủ £ d «  hoq 
đồng vàPthu hỒiqGỈây đăng ký hoạt động vạ Giây đtog ký lập Văn phòng đại diện ại 
Viêt Nam của các tổ chức phi chính phủ nước ngoai. ^

Thông tư SỐ 04/2026/TT-BNG ngày 15/5/2026 cùa Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quy 
định ve phan cấp cáT g X  dó; giản tục hànhS ã . .thuộc 'phạm vi quản lý của

lì. Thủ tục gia hạn Giấy đăng ký hoạt động cho các tổ chức phi chính phũ 

nước ngoài:
1. Trình tự thực hiện: ,
a' Hô sơ đẽ nghị gia hạn Giấy đăng ký hoạt động được tiếp nhận bới ủy ban công

tác về các tồ chức phi chính phủ nước ngoài. ^SÌiỉSãss3ii§và yêu cầu tô Chức phi chính phủ nước ngoài bô hô sơ nec1 can m « 2  -p

Ỉ S S S Ì Ỉ S Ố  w  BỌ m  Ì  Bộ T« *



Nsân hàng Nhà nước Việt Nam, bộ, ca quan ngang bộ quản lý nhà nước chuyên ngành 
về Hnh vưc mà tổ chức phi chính phù nước ngoái đăng ký hoạt động, y an ?n ™ 
tmh thanh phố trực thuộc trùng ương nơi to chức phi chính phù nước ngoài đặng ký 
triển khaihoỉrt đọng va cơ quan phe duyệt v iệctỉểp^ậũ khoan viện trợ tò tổ ch^c 
c h f l  ohù n u t  ngồàl Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đưpc vãn bản 
cui ủy ban cong ?ac về c ĩc tổ chưcpht chinh phu nước ngoài, các cơ quan được lấy ý 
ìdên^o trách nìfiệm ha lới bằng văn bản. Trong thời hạn ngàỵ v ^ k ê  ừ ^1 
nhân đươc đầv đu y kiến cùa cac cơ quan, ủy ban công tác về cáctô chức phi chi 

nươc ngoài chuyên hồ sơ của tô chức phi chính phủ nước ngoa và ý kiến ị ia  các 
cơ quan liên quan cho Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa, Bộ Ngoại giao đê thầm 
đmh Trong thơĩ han 09 ngay lam việc ke từ ngay nhận đầy đủ hồ sơ của tồ chức phi 
chính phu nươc ngoai và y kien cua các cơ quan lien quan, Cục Ngoại vụ và Ngoại g ao 
van hóa Bộ Ngoại g ao tham định ho sơ, quylt định gia hạn hoặc không gia hạn G ây 
đâng kỷ hoạt đọng và thông báo k ầ  quả tói Uy bán công tác về các tồ chúc phi chính
phủ nước ngoài.  ̂ , X

c Trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngàỵ nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ của tô 
chức phi chbh phủ nước ngoàh Uy ban công Ịác vỉ các tổ chức phi chính phủ nước 
ngoai chuyên Giấy đang ky hoạt động tơi to chức phi chính phủ nước ngoài bằng hh 
thưc tiực tiên hoặc qua dịch vụ bưu chính. Trương hợp hồ sơ không được chấp thuận 
Uy bln côngPtL  về các tô chức phi chính phủ nước ngoài thông báo bàng văn bản nêu
rốlýdo. , X

2, Cách thức thực hiện: Trước thòi điểm Giấy dăng ký hoạt động hết hạu ít nhàt
60 ngày tô chức ph chính phú nuơc ngoái nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy đăng 
g  K  theo hình K  tiếp w ị h h T u u  dén
Uy ban cong tác về các tô chức phi chính phủ nước ngoài: 105A Quán Thánh, Ba Đìn I,
Ha Nội. r

3. Thành phần, số lượng và yêu cầu đối với hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ:  ̂ _
- Đơn đề nghị gia hạn Giấy đăng ký hoạt động (Mâu sổ 03a quy định tại Phụ lục

ban hành kèm theo ban hành kèm theo Thông tư sô 13/2025/ -  ̂ ơ cấn
cua Bo trương Bọ Ngoại giao phân cap tham quyền cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, âp

lập Văn phong đạr diện tại Việt Nam của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài);

- Bản chính Giây đăng ký hoạt đọng; _,
Bản báo cáo tóm tắt hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã triên

khai tai v !  Nam1 1 f ũ 3 nâm gần ^ r v à  kế hoạch hỤt d Ụ g ụ  Ãẻ dụ kiến sẽ triển
khai trong 03 năm tiêp theo.

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



c. Yêu cầu đối vói hồ sơ: Các vãn bản bằng tiếng nước ngoài troní; hồ1 sơ nêu 
trên p h â iL Y th V L T ịc h  tiếng Việt và chứng thục theo quy định của pháp luật Việt

4. Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hè sơ hợp lệ.
5' Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các tổ chức phi chính phũ nước ngoài

đã được cấp Giấy đăng ký hoạt động. ,
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: ủy ban Công tác về các tô chức ph 

chính phủ nước ngoài tiếp nhận hồ sơ và thong báo kết quả. Cục Ngoại vụ và Ngoại 
giao van hóa, Bộ Ngoại giao thực hiện thâm định.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động.

8. Lệ phí: Miễn phí.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
_ Mau số 03a: Mầu Đơn đề nghị cấp, gia hạn Giấy đăng ký hoạt động/ Giây đăng 

ký lập Van phong đại diện tại Việt Nam của tổ chức phi chính phủ nước ngoài;
- Mầu số 05: Mầu Báo cáo về tình hình triển khai các hoạt động chương trình, 

dự án phi dự an ho trợ phat trien và viện trợ nhân đạo tại Việt Nam của các tô chức p i
chính phủ nước ngoài.

10. Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính đối với tổ chức:

- Có đề xuất cụ thể về dự kiến chương trình, dự án, phi dự án để hỗ trợ phát triển,
viện trợ nhân đạo tại Việt Nam trong 03 năm;  ̂  ̂ r

- Tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nêu Nghị định sô 
58P 0/ 2/NĐ-CP ngay 31/8/2022 cua Chính phu về đăng ký và quản lý hoạt động cùa 
c ĩf tể  chTphi chfnh phủ nước ngoài tại việt Nam (trong đó có nghĩa vụ báo cáo với
các cơ quan quản lý nhà nước).

11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: ^
- Nghị đinh SỐ 58/2022/NĐ-CP ngày 31/8/2022 của Chính phù về đăng ký và 

quán ly hoạt động cua các tồ chức phi chinh phù nước ngoài tại việt Nam.
Nghị quyết số 24/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 của Chính phù về cắt giảm, 

phân cấp đơn gmn hoá thù tục hành chính, điều kiện kinh doanh lĩnh vực quốc phòng, 
nôi vu tai chính, xây dựng, ngoại giao, tư pháp, ngân hàng.

Thông tư SỐ 13/2025/TT-BNG ngày 19/12/2025 của Bộ trường Bộ Ngoại giao 
nhân cấp tham quyền cap, gia hạn, sưa đoi, bo sung, cấp lại, đinh chi, chấm dứt hoạt 
dộng v?thu ìtói Giây S ng  ký hoạỉ dộng và Giấy ă n g  ký lập Ván phòng đại diện ại 
Việt Nam của các tổ chức phi chính phủ nuơc ngoai.



Thông tư số 04/2026/TT-BNG ngày 15/5/2026 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quy 
định về phân cấp, cỉt giảm, đơn giàn s  thủ tục hành chính thuộc phạm vi quàn lý cùa
Bộ Ngoại giao. ,

III. Thủ tục sửa đỗi, bổ sung, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho các tô chức
phi chính phủ nuớc ngoài:

1, Trình tự thực hiện: , ^
a. HỒ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động được tiêp nhận 

bởi ủy ban cong tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.  ̂ ^
b Trong thời hạn 02 ngày làm việc ủy ban công tác về các tổ chức phi chính 

phủ n ư ớ lg ọ ẫ  kiêm trathM, phần hồ sơ đề ngh]̂  của tổ chức phi ?hính phủ nước ngo^ 
va yêu cầu tổ chức phi chính phủ nước ngoài bổ sung hồ sơ nếu can thiết. Đôi với 
ưươns hơp đe nghi cap lai Giay đang ky hoạt động, ủỵban công tác về các tổ chức phi 
chính phu nươc ngoat kiem tra nọi dung trong ho sơđề nghị của tổ chức phi chính phủ 
nước ngoài. S au ĩli tiếp nhận đây đủ hô sơ của tổ chức phi chính phủ nước ngoài, trong
thời hạn 02 nệày làm việc,ủy bancôngtác v ề ^ c  tổ chức ^ f b a n
gửi văn bản lay ý kien các bọ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc: Chính phủ, Uy ba 
nhan dân tmh thanh pho trực thuộc trung ương nơi tổ chức phi chính phủ nước ngoài
c  kytáen khai c  đông, 5 * 5 5  việc t ếp g n  ^  «  ẫ  
chức phi chinh phủ nước ngoài liên quan đến nội dung cần sữa đôi, bổ sung của Giày 
đăng ký hoạt đọng; Trong thời hạn 09 ngày làm việc kê từ ngày nhận được văn bàn cùa 
Uy ban cong tác ve các ịo chức phi chính phủ nước ngoài, các cơ quan dược lấy ỵ kiện 
cotrach nhiẹm tra lơi bang van ban Trong thời hạn 01 ngàỵ làm việc kể từ kh nhận 
được đây đủ ý k ên của các cơ quan! Uỵ ban công tác về các tô chức phi chính phủ nước 
ngoai chuyên hô sơ cùa tô chức phi chính phù nước ngoài và ý kiến cùa các cơ quan 
lien quan cho Cục Ngoại vụ và Ngoại giao vạn hóa, Bộ Ngoại giao đế thẩm định, rong 
thời c  05 ngày làm việc kể từ ngàỵ nhận đầy đủ hồ sơ của tồ chức phi chính phủ nước 
ngoàivà ý kiên của các cơ quan liên quan, Cục Ngoại vụ và Ngoại I  ac> văn hóa Bộ 
Ngoai giao tham định ho sơ, quyết định sửa đồi hoặc không sựa đổi, bồ sung hoặc 
không bô sunTcấp lại hoặc không cấp lại Giấy đãng ký hoạt động và thông báo kêt 
ouatói UySban cong tac ve các to chức phi chính phu nước nsk l-ý iẹ c  thầm định được 
thực hiệnbang hmh thực tổng C T K b b ^ ^ o ặ c t ó  chức hội nghị thẩm đị 
đoí VƠI các nội dung can sưa đoi, bồ sung và cấp lại Giấy đáng ký hoạt động. _

c Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngàỵ nhận đầy đù hồ sơ hợp lệ cùa tô 
chức phi chinh phu nươc ngoai, Uy ban cong tác ve các tồ chức ph chính^phủ nước 
ngoai chuyên Giấy đang ky hoạt động đa được sưa dổi, bổ sung, cấp lại tới tả chức phi 
chinh phumroc ngoaĩbang hmh thức trực tiep hoặc quạ dịch vụTưu chinh. Trường hợp 
hô sơ khôngđượcchâpthựận! lìỵ ban công tác về các tồ chức phi chính phủ nước ngoài
thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.



2. rách thức thực hiện: TỔ chức phi chính phù nước ngoài nộp 01 bộ hè sơ đềs ẻ S i i l lp H S S s
nước ngoài: 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội.

3. Thành phần, số lượng và yêu càu đổi với hô sơ:

a. Thành phần hồ sơ: , , r
Đon đề nghị ghi rõ nội dung yêu cầu sừa đổi bổ sung hoặc lý do đê nghị cáp

lại (do mất, cu hong) theo Mau số Ễ b  quy định tại Phụ lục ban hanh kèm theo Thông 
ư so 13/2025/TT-BNG ngay 19/12/2025 của Bộ trường Bộ Ngoại giao phân cấp thâm 

quyền cấp gia hạn, sửa đôi, bổ sung, cấp lại định chi, h ^ t  động và Ãu hồi
Giấy đăng ký hoạt động và biâyđỉng ký lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của các
tổ chức phi chính phủ nước ngoài;  ̂ ,

- Bản chính Giấy đãng ký hoạt động trong trường hợp đề nghị sửa đoi, bô sung 
hoặc cấp lại dọ cũ, hỏng Bản sao Giây dăng ký hoạt động trong trường họp đề ng ị
câp lai do bị mât ban chinh; ^

. Các văn bản liên quan đến nội dung sửa đổi, bổ sung, câp lại.

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
c. Yêu cầu đối với hồ sơ: Không có.
4 Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ scr họp lệ.  ̂
5’ Đái tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

đã được Cấp Giấy đăng ký hoạt động.  ̂ .
6. CỚ quan thực hiện thủ tục hành chinh: ủy ban Cóng tác về các tổ chức ph 

chính phu nước ngoài tiếp nhện hô sơ ^ tìiô n g  báo kết quả. Cục Ngoại vụ và Ngoại 
goa văn hóa, Bộ Ngoại giao thực hiện thâm định. ^

7 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động.

8. Lệ phí: Miễn phí.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: f A
Mâu sổ 03b: Mầu Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động/

Giấỵ dang ky zVân ph™g Sạ” diện tại Việt Nam ’cúa tẳ chức phi chính phú nước

ng 10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính đối với tổ chức:
- Nội dung sửa đổi, bổ sung cấp lại Giấy đăng ký hoạt động phải phú họp với 
các quy định pháp luật việt Nam trong lĩnh vực này;



- Lý do đề nghị sửa đồi, bồ sung hoặc cấp lại Giấy đăng ký hoạt động phải rõ 
ràng, chinh đang, phù'hợp với nhu cầu cùa các cơ quan đối tác Việt Nam;

- Có giấy tờ chứng minh tính xác thực cùa các nội dung sửa đồi, bổ sung (hợp 
đồng thuê nhà/thị thực, hộ chiếu, hợp đông thuê lao động, giấy dăng ký pháp nhân,...);

- HỒ sơ Sứa đổi thông tin về Người đại diện của tồ chức phi chính phủ ntiác ngoài 
bao gônv Quyet đinh bo nhiệm do nguời đứng đầu của tồ chức ký tên, đóng dâu; Ban 
tiểu sử cua ngươi được đe nghỉ chấp thuận làm Người đại diện; Bàn lý lịch tư pháp của 
ngưMđươc lề  nghị chấp thuận làm Người đại diện do cơ quan có thẩm quyền cùa nước 
mà ngưmđỗ mang quốc tịch hoặc nước mà người đó đã thường trá hong vòng 061 ' g 
aần nhất câp Bản sao hộ chiêu còn hiệu lực nếu người được đề nghị chầp thuận làm 
Người đại Tiện là ngưỉnnSc ngoai. Bàn sao cùa 01 trong các loại giấy tờ. hộ chiêu, 
giây chútig mmh nhân dân, thè căn cước hoặc giấy chứng nhận căn cước còn hiệu lực
nếu người được bổ nhiệm là người Việt Nam; _ ,

- Tổ chức tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đũ nghĩa vụ nêu tại Nghị định số 
58/2022/NĐ-CP ngay 31/8/2022 cùa Chính phú về đăng ký và quản lý hoạt động cua 
T ã ,chúc phi chtahphủ nươc ngoai tại Việt Nam (trong đó có nghĩa vụ báo cáo với
các cơ quan quản lý nhà nước).

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: ^
- Nghi đinh số 58/2022/NĐ-CP ngày 31/8/2022 cùa Chính phủ về đăng ký và 

quản lý hoạt đặng của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.
_ Nghị quvết số 24/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 cùa Chính phủ về cắt giám, 

phân cắp, đon giản hoá thù tục hành chính, điều kiện kinh doanh lĩnh vực quốc phòng, 
nội vụ, tai chính, xây dụng, ngoại giao, tư pháp, ngân hàng.

- Thông tư số 13/2025/TT-BNG ngáy 19/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao 
nhân cấp thâm quyền cấp, gia hạn, sửa doi, bồ sung, cấp lại, đinh chi chấm dút hoạ 
đọng vĩtìn i hoi oíay đanglỉy hoạt đọng va Giấy đ&tg ký lập Vãn phòng đại diện tại 
Viẹt Nam của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

- Thông tư SỐ 04/2026/TT-BNG ngày 15/5/2026 của Bộ trường Bộ Ngoại giao 
quy định về pltên cấp cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản
lý của Bộ Ngoại giao. ,

IV. Thủ tục cấp mói Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện cho các tô chúc
phi chính phủ nước ngoài:

1. Trình tự thực hiện: r _ ,
ã. Hồ sơ đề nghị cấp mới Giấy lập Vãn phòng đại diện được tiếp nhận bới Uy 

ban công tac về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.
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chỉnh phủ^nươc ngoải. Trong thơi hạn 10 ngấy làm việc kể từ ngày nhận được văn bản 2 ủy ban cồng tac vè các tộ chức phi chính phù nước ngoài, các cơ qaan đw c  lấy ý 
kỉên co trách nhiệm tra lơi bang van bản. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kê từ khi 
S Ĩ  được đầy T ý  kiến của các cơ quan, ủy ban công tóc về cấc <0 chức ph chtah 
phủ nước ngồài chuyên hồ sơ cùa tô chức phi chính phủ nước ngoa và ý kiến của các 
cơ quan lien quan cho Cục Ngoại vụ va Ngoại giao văn hóa, Bộ Ngoại giao đệ thâm 
dinh Trong thơĩ hẳn 09 ngay lam việc kê tư ngay nhận đầy đủ hồ sơ của tổ chức phi 
chính nhu nươc ngoài va y kien cua cac cơ quan lien quan, Cục Ngoại vụ vàNgoại giao 
văShóa, Bộ Ngoại gmTthẩm SịXhỒ stg quyẹt định cap khong cấp Giấy°đăng ký
lịpVăS phongđại diện va thông bao kết quá tới ủy ban công tác về các tồ chức phi

chính phủ nước ngoài .  ̂ % ,
c. Trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngàỵ nhận đầy đù hồ sơ hợp lệ của tó 

chức phi chính phủ nước ngoài, Uy ban công tác về các tô chức phi chinh phủ nước 
ngoai chuyên Giây đăng ký lạp Văn phòng đại diện tới tố chức phi chính phủ nựớc 
ngoai băng hình thức trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính. Trường họp hà sợ không 
dược châp thúận, ủy ban công tác về các tô chức phi chính phủ nước ngoài thông bá
bằng văn bản nêu rõ lý do. , ,

2 Cách thức thực hiện: Tố chức phi chính phú nước ngoài nộp 01 bộ hô sơ đê 
nghi cỉp Gmy đăng ky láp Văn phòng đại diện theo hình thức trực tiếp hoặc qua dịch

tuỵến đ ố T ú y S n g  tóc về cảc ứ  chức phi chính phú nước
ngoài: 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

3. Thành phần, số lượng và yêu cầu đối với hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ: „ ,

H S S S S S iẫs ỉẳF‘ *lập Văn phòng đm diện tei Việt Nam của các tổ chức phi chinh phủ nước ngoài.



- Bán sao Điều lệ và bàn sao Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân cùa tổ chức 
phi chính phủ nước ngoài;

- Bản thống kê chi tiết các chuọng trinh, dự án dự kiến sẽ triền khai tại Việt Nam 
trong 05 n” m s  hay nhiêu đ|â phương mà quy mô, tính chất của chương trìn , ự 
án đo đoi hỏi sự điều hành, giám sát thường xuyên, tại cho;

-Bản thống kê chi tiết các chương trình dự án, phi dự án đa triển khíai trong 03 
năm liên tiếp trước thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giây Đăng ký ập ăn p ong ại

- HỒ sở đề nghị, chấp thuận Trưởng Văn phòng đại diện gồm các văn bản sau:
+ Quyết định bổ nhiệm do người đứng đầu của tổ chức ký tên, đóng dâu;
+ Bản tiêu sử của người được đề nghị chấp thuận làm Trường Văn phòng đại

* ' + Bản lý lịch tư pháp của người được đề nghị chấp thuận làm Trưởng Văn phòng 
đại diện do cơ quan có thâm quyên của nước mà người đó mang quốc tịch hoặc nước 
mà người đó đã thường trú trong vòng 06 tháng gân nhât câp;

+ Bản sao hộ chiếu còn hiệu lực nếu người được đề nghị chấp thuận làm Trưởng 
Văn phòng đại diện là người nước ngoài;

+ 01 bản sao cùa 01 trong số các loại giấy tờ: hộ chiếu giấy chứng minhnhân 
dân the căn cước,giay chứng nhận căn cước còn hiệu lực nếu người dề nghị châp t uậ 
làm Trưởng Văn phòng đại diện là công dân Việt Nam.

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.  ̂ ^
c Yêu cầu đối với hồ sơ: Các văn bản bằng tiếng nước ngọài trong hô sơ nêu 

trên phải được hợp phap hóa lanh sự, kèm theo ban dịch tiếng Việt <lược chứng thực 
theo quỳ định của pháp luật Việt Nam, trù trường hợp được miễn hợp pháp hóa 
lãnh sự theò điều ước quốc tẽ mà Việt Nam là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi,

4 Thòi hạn giải quyết: 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đù hồ sơ hợp lệ;^ ^
ả! Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các tổ chức 1*1 lợi nhuận, quỹ t í  hội, 

ouv tư nhan được thanh lạp theo phap luật nước ngoài; có nguồn vốn hợp pháp từ nước 
nuỗàh S T đ K h ỗ ư ự  phát triển! viện trộ nhẵn đạo lại Nam không vì mục đích 
Im nhuạn và các mục L hkhac; tóông quyên góp tài chính, vận động tài trọ, gây quỹ 
từ các to chức, cá nhân Việt Nam;  ̂ ,   .

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: ủy ban Công tác về cảc tố chức phị
chính p h ù n X  ngoài tiếp nhận hô sơ và thông báo kết quà. Cục Ngoại vụ và Ngoại 
giao van hóa, Bộ Ngoại giao thực hiện thâm định. A

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đáng ký lập Vãn phòng đại diện.



8. Lệ phí: miễn phí;
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: , w
Mau số 03a- Mầu Đơn đề nghị cấp, gia hạn Giấy đãng^ký hoạt động/ Giay đang

ký 1|p vẳn S òng Việt Nam cùa ú 5 £  pli chíS, phú nước ngoài.
10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thú tục hành chính đối với tổ chức: _
- Có tư cách pháp nhân theo quy định pháp luật cùa quốc gia, vùng lãnh thổ noi

_?C6 điều lệ, tôn chi, mục đích hoạt động rõ ràng, phù hợp với lợi ích và nhu cầu

u '!  Có cam kết hoạt động dài hạn tại Việt Nam và thống kê chi tiết các chương 
trình dự âL se tiien khai tạiViẹt Nam trong ít rủiất 05 năm tại một hay nhiều địaI phương 
mà quy mô, tĩnh chất của chương trinh, dự án đó đòi hói sự điều hành, giám sát thường
xuyên, tại chô;

- Có đề xuất Trưởng Văn phòng đại diện tại Việt Nam.
11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 58/2022/NĐ-CP ngày 31/8/2022 cùa Chính phù về đăng ký và 

quàn lý hoạt đọng của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Naim
- Nghi quyết số 24/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 của Chính phù về cắt giảm, 

phân cấp đơn gian hoá thu tục hành chính, điều kiện kinh doanh lĩnh vực quôc phòng, 
nội vụ, tai chính, xây dựng, ngoại giao, tư pháp, ngân hàng.

- Thông tư số 13/2025/TT-BNG ngậy 19/12/2025 cùa Bộ trường Bộ Ngoại giao 
phân cấp tham quyền cấp, gia hạn, sưa đôi, bo sung, cấp lại, đinh chỉ, chấm dứt hoạt 
đôn" vàPthu hôi Giây đăng ky hoạt động và Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện tại 
Việt Nam của các tổ chức phi chính phủ nước ngoai.

- Thông tư SỐ 04/2026/TT-BNG ngày 15/5/2026 cùa Bộ trướng Bộ Ngoại giao 
quy định vê phto cấp, cắt giảm, đơn giản hoá thù tục hành chinh thuộc phạm vi quản
ỉý của Bộ Ngoại giao.

V. Thù tục gia hạn Giấy đăng ký lập Ván phòng đại diện tại Việt Nam cho 
các tổ chức phi chính phủ nước ngoài:

1. Trình tự thực hiện: , A
â. Hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy đăng ký lập Văn phòng dại diện được tiếp nhận

bởi ủy  ban công tác ve các tế chức phi chính phủ nước ngoài.

, Trnno thời han 02 ngày làm việc, ủy ban công tác về các tồ chức phi chinh



nhận đày đủ hồ sơ của tả chức phi chính phủ nước ngoài, trong thời hạn 02 ngày làm 
viêc Uy ban cong tac về cac tồ chức phi chính phủ nước ngoải gửi văn bân lấy ý k ên 
Bộ Công an Bọ Nọi vụ, Tộ Tài chíX  Ngân hàng NM Nam bộ, cơ quan
ngang bộ quản ỉý_ Ià  nước chuyên ngành về linh vực mả tổ chức phi chính phú nước 
ngoafđang kytnềnkhaihoạt đọng, Uy ban nhan dân tinh, thành phố trực thuộc trung 
ương nơi tồ chức phi chính phủ nước ngoài đăng ký triển khai hoạt động và đặt mi sờ 
Văn phong đại diện và cơ quan phê duyệt việc tiếp nhận khoán V ện trợ từ tô chức plú 
chính phu mơc ngoài Trong hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được vãn bản 
củậ Uy b ^  công tfc về các tổ chức phi chínhphủ nước ngoài, các cọ được: lấy
kiên co trach nhiẹm tra lơi bang văn bản. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kê từ khi 
nhân được đay đu ý kien của cac cờ quân, Uy ban công tác về cac tồ chức phi chính 
phu nươc ngoai chuyên hồ sơ cua to chức phi chinh phu nước ngoài và ý kiến cùa các 
cơ quan lien qùan cho Cục Ngoại vụ va Ngoại giao văn hóa, Bọ Ngoạ giao để thẩm 
đmh Trong thơi hạn 09 ngàỵ lam việc kể từ ngay nhận đầy đủ hồ sơ của tổ chức phi 
chinh phù nưốc ngoài và ý kiến của các cơ quan liên quan Cục Ngoại và Ngoại g ao 
ván hóa Bộ Ngoại giao thẳm định hồ sơ, quyết đ nh gia hạn hoặc không gia hạn Giày 
đăng ký lập Văn phòng đại diện và thông báo kết quả tới ủy ban công tác vê các 0
chức phi chính phủ nước ngoài.  ̂ ,

c Trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngàỵ nhận đầy đủ hô sơ hợp lệ của tô 
chức phi chính phủ nước ngoài, ủy ban công tác về các tổ chức ph chính phủ nước 
ngoai chuyển Giây đăng kỵ lạp Văn phòng đại diện tới tổ chức phi chính phủ nước 
ngoai bang hình thức trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính Trường hợp hồ sơ không 
được chap thuận, Uy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài thông báo
bằng văn bản nêu rõ lý do.

2 Cách thức thực hiện: Trước thời điểm Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện 
hết hạn ít nhai 60 ngày, tổ chức phi chính phú nước ngoài nộp 01 bộ hô sơ; đê nghị gia 
hạn Giấy Sng ký lập Văn phòng đại diện theo hình thức ^ c  tiếp hoặc quạ dịch vụ bưu 
s  hoặc tmc tuyln đến Uy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài:
105 A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

3. Thành phần, sổ lượng và yêu cầu đôi với hô sơ:

a. Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị gia hạn Giấy đáng ký lập Vàn phòng diện theo Mâu sô,03» quy 

định tại Phụ lục bân hanh kèm theo Thông tư số 13/2025/TT-BNG nậày 19/ 2/2025 
cua Bo trưởng Bọ Ngoại giao phan cấp tham quyền cấp, gia hạn, sửa đồi bổ sung, âp

lập Văn phong đại diện tại Viẹt Nam của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

- Bản chính Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện;



. Bán báo cáo tôm. tắt hoạt động cùa tả chức phi chính phù nước: ngoài da tri™
khai tai Việt Nam trong thời hạn Giầy đăng ký lập Văn p òng ại lên a ợ a a
kê hoạch hoạt động cụ thể trong 05 năm tiêp theo.

b. SỐ lượng hồ Sơ: 01 bộ. „
c Yêu cầu đối vói hồ so: các văn bản bằng tiếng nước ngoài 

phải kem theo bản dịch tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Na .
4 Thòi hạn giải quyết: 25 ngày làm việc, kề từ ngày nhận đù hô so họp lệ.
5. Đôi tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các tồ chức phi chính phủ nước ngoài

đã được cap Giẳy đăng ký iập Văn phòng đại diện. , , / .
6 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: ủy ban Công tác về các tô chức phi 

chinh phủ nươc ngoai tiếp nhạn hồ so yà thông báo kít quả. Cục Ngoại vụ và Ngoại 
giao van hóa, Bộ Ngoại giao thực hiện thâm định.

7. Kết quả thực hiện thù tục hành chính: Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện;

8. Lệ phí: Miễn phí.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Mầu SỐ 03a: Mầu Đơn đề nghị cấp giạ hạn Giấỵ đăng ký hoạt động/ Giây đãng 

ký lập Văn phòng đại diện tạ! Việt Nam của tẻ chức phi chính phủ nước ngoài;
- Mầu số 05: Mầu Báo cáo về tình hình triển khai các hoạt động chương trinh, 

dự án phi d Ịan  ho trợ phát hiên và viện trợ nhân đạo tại việt Nam cùa các tổ chức p i
chính phủ nước ngoài. f f

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thù tục hành chính đối với tô chức:
- Có cam kết hoạt động dài hạn tại Việt Nam và thống kệ chi tiết các chương 

trình, dư án sẽ hiển khl” t Nam ưong ít nhất 05 năm tại một hay nh u địa phương 
ma quy mô, tinh chât cùa chương ■trinh, dự án đo đòi hỏi sự điều hành, giám sát thường
xuyên, tại chô; í

Tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nêu tại Nghị định so 
58/2022^Đ CP ngay 31 8/2022 cua Chính phu về đăng ký và quản lý hoạt động của 
L c  ™ p h S  phù nươc ngoài ;  Việt Nam (L ng  dó cớ nghĩẫ vụ báo cáo vói
các cơ quan quản lý nhà nước).

11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: _
- Nghị định số 58/2Ọ22/NĐ-CP ngày 31/8/2022 củaChính phủ về đáng ký và 

quán lý hoạỉ độngcủa cáctô chức phi chỉnh phú nước ngoài tạ V ệt Nam
” ... ' ÍỶ Ậ 94/9026/NO-CP ngày 29/4/2026 của Chính phủ vê căt giám,

nọf vụ, tai chính, xây dựng, ngoại giao, tư pháp, ngân hàng.



- Thông tư SỐ 13/2025/TT-BNG ngày 19/12/2025 của Bộ trường Bộ Ngoại giao 
nhân cấD tham quyền cấp, gia hạn, sưa đổi, bố sung, cấp lại, đình chỉ, chấm dứt hoạt 
động víthuhồi Chây đtagký hoạt động va Giây đang ký lập Văn phòng đại diện tại 
Việt Nam của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

- Thông tư SỐ 04/2026/TT-BNG ngày 15/5/2026 cùa Bộ trượng Bộ Ngoại giao 
quy định ve phan cap, cắt giảm, đơn giàn hoá thủ tục hành chính thuộc p ạm VI quan
lý của Bộ Ngoại giao. _ <

VI. Thủ tục sửa đổi, bẻ sung, cấp lại Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện
tai Viêt Nam chỏ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài:• *

1. Trình tự thực hiện:
ã. Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bồ sung, cấp lại Giấỵ đăng ký lập Văn phòng đại diện

được tiếp nhạn bơi Uy ban công tác về các tồ chức phi chính phủ nước ngoài.

b Trong thời hạn 02 ngày làm việc ủy ban công tác về các tồ chức phi chinh 
phủ nước ngoài kiêm tra thành phần hồ sơ đề nghị cùa tổ chức phi chính phù nư<fe ngom 
và yêu cầu tổ chức phi chính phũ nước ngoài bồ sung hồ sơ nếu cần thiết. Đôi với 
ưường đề nghị cấp lại Giấy đăng kỹ lập Văn phòng đại diện, ủv  ban công tác1 vê 
các tổ chưc p h i S i  phu nttóc ngoai kiêm tra nội dung trọng ho sơ đe nghị của tổ chức 
phi chình phủ nước ngoài. Sau khi tiếp nhận đầy đù bộ hồ sơ đề nghị cùa tồ chức pM 
ch nh phủnứớc ngoài, trong thời hạn 02 ngày làm việc, ủy ban công tác vê các tô chức 
phỉ chỉnh phu nươc ngoài gử v^n bàn lấy ý k ến Ỷ  bệ, co quan ngang ộ, cơ quan 
thuộc Chính phu hen quăn đến nội dung cần sửa đổi, bổ sung úy  t a  ả â n  dân ti , 
thành phô trực thuộc trung ương ncn tồ chức phi chính phủ nước ngoài đăng ký triên 
khai hoạt động va đạt trụ sơ vàn phòng đại diện (trưỉmg hợp thay đẻĩtrụ sớ Văn phòng 
đai diên) va cơ quan phe duyệt vtẹc tiẹp nhạn khoản viện trợ từ'tổ_chức phi chính phủ 
nước ngoài liên quàn đen nội dung cần sứa đổi bồ sung cùa Giây đăng ký lập Văn 
phong đại diện Trong thơi hạn 09 ngày làm việc kề từ ngày nhận được văn bản củ Uỵ 
ban cong tóc về cac to chưc phi chinh phu nước ngoài, các cơ quan được hỏi tó  1« ý 
kfen bTng van bản Trong thời hạn 01 ngay làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ ý kiến 
"  cơ quan, ủy ban công tác về z  ứ  chức phi chính phủ nước ngom chtựển hô 
sơ cua to chức phi chinh phu nừơc ngoài và ỷ kiến của các cơ quan liên quan cho Cụ 
Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa, Bộ Ngoại giao đê thâm định. ; , .

Trong thời hạn 05 ngàỵ làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ của tổ chức phi 
chính phu nước ngoai va y kien cua cấc cơ quan liên quan, Cục Ngoại vụ và Ngoại giao 
van hóa Bộ Ngoại giao thâm đmh hồ sơ, quyết định sửa đôi hoặc không sứa đổi, bô 
lung hoằc khong bổ sung, cap lại hoặc không ọap lại Giấy đăng ký lặp Vãn phòng đại 
diện va thông Mo kết quả tơi ửy ban công tác về các tố chức phỉ chính phủ nước ngoàh

c Trong thời han 20 ngày làm việc kể từ ngàỵ nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ cùa tô 
chức phi chinh phú nước ngoài, ủy  ban công tác về các tồ chức phi chính phủ nước



,. . i n r í áv đăns kv lâp Văn phòng đai diện đã được sửa đổi, bổ sung, cấp lại
r s  phf  c t  h hú n i  5 5 1  ?
chỉnh. í m ò n g c  hồ sa công tác về các tổ chức phi
chính phủ nươc ngoài thông báo băng văn bản nêu ro ly do. Ằ ,

2. Cách thức thực hiện: Tổ chức phi chính phù nuóc ngoài nộp 01 bộ hố sạ đê
nghi sửa đôi, bô sung, cấp lại Giây đtag ký lập Vănphòng đại '£ o  u ^ th ứ c  trực 
tiên hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc hực tuyến đển ủy ban công tác vê các tô chứ 
phi chinh phủ nước ngoài: 105A Quán Thánh, Ba Đinh, Hà Nội.

3. Thành phần, số lượng và yêu cầu đổi với hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ: , ,
- Đon đề nghị ghi rõ nội dung yêu càu sủa đồi, bổ sung hoặc lý do đê nghị cáp 

lai ído mat cu hòng) theo Mẳu số 03b quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông 
ỉư sô n/2025/TT-BNGnga”  19/12/2025 cùa Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phân cấp thẩm 
quyên cap, gia han Vừa đoi, bổ sùng,cấp lại, đinh chi, chấm dứt hoạt động và thu hồi 
GỈIy đăng ký hoạt động và Giây đăng ký lập Văn phòng đại diện tại việt Nam cùa các
tổ chức phi chính phủ nước ngoài.  ̂ t

- Bản chính Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện trong trường họp đề nghị sửa 
đồi, bổ sung hoặc cấp lại dọ cu, hỏng. 01 ban sao Giấy đăng ky lập Văn phòng đại iệ 
trong; trường hạp đề nghị cấp lại do bị mất bản chính;

- Các văn bản liên quan đến nội dung sửa đồi, bổ sung, cấp lại.

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
c. Yêu cầu đối với hồ sơ: Không có.
4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hô sơ hợp lệ;
5 Đối tượng thực hiện thú tục hành chính: Các tố chức phi chính phủ nước ngoài 

đã được cấp Giấy đãng ký lập Vãn phòng đại diện.
6. CỚ quan thực hiện thù tục hành chính: Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa, 

Bộ Ngoại giao và Uy ban công tấc về các tồ chức phi chính phú nước ngoài. ^
7. Kết quà thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đãng ký lập Ván phòng đại diện.

8. Lệ phí: Miễn phí.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: _ A
Mâu số 03b: Mau Đơn đề nghị sửa đổi bổ sung, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động/ 

Giấy đãng ky lập van p ĨT g  dại diện tại việt Nam cùa tô chức phi chinh phủ nuóc

ng 10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính đối với tổ chức:



- Nội dung sửa đồi, bổ sung, cấp lại Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện phải
phù hợp với các quỹ định pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực này;

- Lý do đề nghị sửa đồi, bồ sung hoặc cấp lại Giấy đãng ký lậ? Vãn phòng 
diện phải rô rang, chanh đang, phù họp với nhu cầu cùa các co quan đối tặc Việt Nam;

- Có giấy tờ chứng minh tính xác thục cùa các nội dung sửa đối, bô sung (hợp 
đông thu?nhà thị thực, hộchiêu, h ọ p In g  thuêlao động, giấy đăng ký pháp n h â n ) ;

- Hồ sơ sửa đồi thông tin về Trường Vãn phòng đại diện của tổ chức phi chính 
nhũ nước L oài bao gồm: Quyet đmh bo nhiẹm do người đứng đầu của ‘ồ chức ký' tên, 
đóng dau- Ban tiểu sứ của người được đề nghị chấp thuận làm Trường ăntp1 õng ạt 
s  Ban lý lích tư phap cua người được đe nghị chấp thuận làm Trưởng Văn phòng 
L lL ẹn  do cơ quan co tham q^en  cua nưL ^ n ẹ ^ ỉđ i^ m a n g  quốc tịchhoậc nước 
ma người đó đã thường trú trong vòng 06 tháng gần nhất cấp, Bản sao ộ c Ịêu C°*Ị 
Ueu fưc nêu ngưm được đe nghị chap thuận lam Trường Văn phòng đại diện là người 
nưL ngoti; 01 i n g  céc bàn sao- hộ Ạ  Sây chứngniihh nhân dâm thè càn cước 
L Ĩ ẩ r L t a g l Ẫ  cân cước còn hiệúLc nếu người đề nghị chấp thuận làm Trướng
Văn phòng đại diện là công dân Việt Nam; ,

- To chức tuân thú pháp luật và thực hiện đầy đù nghĩa vụ nêu tại Nghị định sô 
58/2022/NĐ-CP ngay 31/8/2022 cùa Chính pliù về đăng ký và quản lý hoạt động của

chV phíchíL  phủ nươc ngoai tại Việt Nam (hưng đó có nghĩ^ vụ báo cáo với
các cơ quan quản lý nhà nước).

11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: ^
. Nghị định số 58/2022/NĐ-CP ngày 31/8/2022 của Chính phủ về đãng ký và 

quản lý hoạt đọng cua các tồ chức phi chinh phủ nước ngoài tại Việt Naitm
- Nghị quyết sá 24/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 cùa Chính phủ về cắt giảm, 

phân cấp, đoừ giản hoá thú tục hành chính, điều kiện kinh doanh lĩnh vực quốc phóng, 
nọi vụ tài chinh, xây dựng, ngoại giao, tư pháp, ngân hàng.

- Thông tư SỐ 13/2025/TT-BNG ngày 19/12/2025 của Bộ trướng Bộ Ngoại giao 
ohân cấp thâm quyền cáp, g a han, sửa đổi, bố sung, cấp lại, đình chi châm dứt hoạt 
dọng v ĩ *  Â ô iqGiấy Sngkỷ  5  L L  v ảữ ấy  dĩng ký lập Vãn phóng dại diện tại 
Việt Nam của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài,

- Thông tư SỐ 04/2026/TT-BNG ngày 15/5/2026 của Bộ trường Bộ Ngoại giao 
quy định về pghân cấp, cắt giLt, don giàn hoá m  tục hành chinh thuộc phạưí vi quàn
lý của Bộ Ngoại giao.



Mầu số 03a

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm

TÊN TỚ CHỨC

Đơ n  đ ê  n g h ị  - ,
CẤP, GIA HẠN GIÁ V ĐANG KY HOẠT ĐỘNG/GIÂY ĐĂN G KY 

THANH LẶP VAN PHONG ĐẠI DIỆN TẠI VIỆT NAM CỦA TO c  u
PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOAI

Kính gửi: Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa, Bộ Ngoại giao.
1. Thông tin về tô chức: (địa chi, trụ sở, thông tin liên lạc, thông tin về tư cách pháp 
nhân);
2 Giới thiệu về tôn chỉ, mục đích hoạt động của tô chức;
3. Sơ lược về lịch sử và quá trình phát triển của tổ chức;
4 Nguồn và khả năng tài chính; ,
5' Dự kiến số lựạng nhân viên là người nước ngoài và người Việt Nam cần thiêt cho
hoạt động của tổ chức; t . .
6. Thông tin về Người đại diện/Trưởng Văn phòng đại diện của tả chức tại Việt Nam
(tùy mục đích đề nghị);
7. Thông tin về lĩnh vực, mã ngành hoạt động (*) và địa bàn hoạt động dự kiến triên 
khai tại Việt Nam;
8 Nêu rõ mục đích đề nghị cụ thê; „
9' Cam kết chấp hành các quy định pháp luật trong triển khai các hoạt động hỗ tro phát 
triển và viện trợ nhân đạo tại Việt Nam.
(Kèm theo đon là các văn bản quy định tại Nghị định số ... do Chính phủ ban hành ngáy 
... tháng ... năm ...).

Ký tên, chức vụ
(đóng dấu, nếu cỏ)

, „ ,1  u t AAnơ đươc nhân theo Danh mục Hệ thống ngành kinh(*) Lĩnh vực và mã ngành hoạt đọng rợc pnan ư 0 111 1 7T2018/0Đ-TTe ngày 06
tế V a Việt Nam 2018 (Ban hành kèm theo Quyết định sô 27/2018/00 1 Ig s y 
tháng 7 năm 2018 của Thù tướng Chinh phủ).



Mẩu số 03b

TÊN TỔ CHỨC

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm

ĐƠN ĐÈ NGHỊ  ̂ f - T_
SỬA ĐỎI BÒ SUNG, CÁP LAI GIAY ĐANG KÝ HOẠT ĐỘNG/ GIẤY ĐANG 
SKY THANH3LẬPVĂN PHÒNG ĐẠI DIẸN TẠI VIỆT NAM CỦA TỒ CHÚC

PHI CHINH PHỦ Nước NGOÀI
Kính gửi: Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa, Bộ Ngoại giao.

1. Thông tin cần bô sung, sửa đổi trong Giấy đăng ký hoạt động/ Giấy đăng ký lập Văn
phòng đại diện; # x
2. Lý do bổ sung, sửa đồi, cấp lại Giấy đãng ký hoạt động/ Giấy đăng ký lập Vãn phòng

(Kèm theo đơn là các vãn bàn quy định tại Nghị định số ... do Chính phủ ban hành 
ngày... tháng ... năm ...).

Ký tên, chúc vụ
(đóng dấu, nếu cỏ)



Mẩu số 05

TÊN TỖ CHỨC

Kính gửi: - Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa,
Bộ Ngoại giao;
- Cơ quan có chức năng quản lý nhà nước hoạt 
đọng của tổ chức phi chính phủ nước ngoài theo 
ngành, lĩnh vực;
- ủy ban công tác vê các tô chức phi chinh phu 
nước ngoài.

BÁO CÁO
về tình hình triển khai các hoạt động chương trình, dự án, phi dự án hỗ trọ phát

triển và viện trọ nhân đạo tại Việt Nam
1. Các hoạt động chương trinh, dự án, phi dự án được thực hiện trong kỳ báo cáo;
2 So liệu về quy mô số lượng cá nhân, tổ chức hường lợi, sản phẩm cùa chương trinh,
dự án, phi dự án;
3. SỐ liệu về nguồn và kinh phí thực hiện chương trình, dự án, phi dự án, chi phí hàn 
chính trong kỳ báo cáo; .
4 SỐ liệu về ngân sách đã được tổ chức chuyển sanệ đối tác Việt Nam thực hiện chương 
tình, dựán! phụdự ấn và số liệu về ngân sách do tô chức tự thực hiện chương trình, ự
án, phi dự án (nếu CÓ);
5. Kế hoạch và dự kiến số vốn viện trợ cho các chương trinh, dự án, phi dự án tại Việt 
Nam năm tiếp theo, chi tiết đến từng khoán viện trợ;
6 Thay đồi nhân sự cùa tồ chức trong kỳ báo cáo;
7. Những vấn đề cần lưu ý trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định;
8 . Những thuận lọi, khó khăn trong quá trình thực hiện các hoạt động chương trình, dự
án phi dự án và kiên nghi; __
r ^ n h  gia hiệu quả hoạt động chương trình, dự án, phi dự án được thực hiện trong kỷ
dự án (đôi với báo cáo nam)

Ký tên, chức vụ
(đóng dấu, nếu có)



PHỤ LỤC I
THỐNG KÊ VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI NĂM...

(Kèm theo công văn sổ ... ngày.... thảng ... năm ... cua....)
(Đơn V ĩ  tinn: U Ò U )

STT

Tổ
chức/cá
nhân
tài trợ
(không
dịch
sang
tiếng
Viêt)

Quốc
tịch

Tên
chuông 
trình, 
dự án, 
phi dụ 
án

Lĩnh
vực

Chi
tiết
lĩnh
vực

Tỉnh/
Huyện

Cam
kết

Giải
ngân

Đối
tác

Tính
chất
đối
tác

s ố  văn bản 
phê duyệt 
theo NĐ số 
80/2020/NĐ- 
CP)

Ghi
chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Í U _ (9) C U ) _____________
(12)

1
\  ---------- |\ Ả------

7

4

Tông
rÁ

SÔ

•** •••

Ghi chú: Viện trợ thống nhất tính bằng đô la Mỹ (kể cả đối với viện trợ bằng hiện vật). 

* Giải thích từ ngữ:
(4) (5): Lĩnh vực hoạt động: được phân theo Danh mục Hệ thống ngành kinh tê của 
việt Nam 2018 (Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 
năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ).
(10): Tính chất đối tác
- Bộ, ngành trung ương;
- Chính quyền địa phương;
- Tổ chức phi chính phủ Việt Nam;
- Tổ chức chính trị-xã hội, đoàn thể;
- Đơn vị sự nghiệp công lập;
- Khác (doanhnghiệp xã hội,...).


